
Mã 

hiệu
Huyện/TP Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)

Đơn 

vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất, kinh doanh

Xuất 

xứ

 Giá (chưa có 

VAT) (đồng) 

 Giá (đã có 

VAT) 

Điều 

kiện 

thương 

mại

Vận chuyển Ghi chú

Huyện Tam Nông Xi măng 
Hà tiên Kiên Giang, PCB 40 

(một con lân, bao 50kg)
kg

TCVN 

6260:2009

Cửa hàng VLXD Sơn Phát

 (xã Phú Thọ) Anh Tám 

(0914.423.443) 

                   1.545 1.700               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Xi măng 
Holcim đa dụng, PCB 40  (nay là xi măng INSEE, 

bao 50kg)
kg

TCVN 

6260:2009

Cửa hàng VLXD Sơn Phát

 (xã Phú Thọ) Anh Tám 

(0914.423.443) 

                   1.818 2.000               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Xi măng Trắng Indo  40kg/bao kg
TCVN 

6260:2009

Cửa hàng VLXD Sơn Phát

 (xã Phú Thọ) Anh Tám 

(0914.423.443) 

                   4.545 5.000               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Xi măng 
Hà tiên Kiên Giang, PCB 40 (một con lân, bao 

50kg)
kg

TCVN 

6260:2009

Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường), Chị Giang 

(02773.828.747)

                   1.545 1.700               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Xi măng 
Holcim đa dụng, PCB 40  (nay là xi măng INSEE, 

bao 50kg)
kg

TCVN 

6260:2010

Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường), Chị Giang 

(02773.828.747)

                   1.763 1.939               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Xi măng Trắng Indo  40kg/bao kg
TCVN 

6260:2011

Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường), Chị Giang 

(02773.828.747)

                   4.545 5.000               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Xi măng 
Hà tiên Kiên Giang, PCB 40 (một con lân, bao 

50kg)
kg

TCVN 

6260:2012

Cửa hàng VLXD Huyền An 

(TT Tràm Chim), Chị Dâu 

(0918.276.818)

                   1.527 1.680               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Xi măng 
Holcim đa dụng, PCB 40  (nay là xi măng INSEE, 

bao 50kg)
kg

TCVN 

6260:2013

Cửa hàng VLXD Huyền An 

(TT Tràm Chim), Chị Dâu 

(0918.276.818)

                   1.818 2.000               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Xi măng Trắng Indo  40kg/bao kg
TCVN 

6260:2014

Cửa hàng VLXD Huyền An 

(TT Tràm Chim), Chị Dâu 

(0918.276.818)

                   4.545 5.000               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Cát xây dựng Cát xây dựng (hạt nhuyễn) m3
TCVN 

4198:2014

Cửa hàng VLXD Sơn Phát (xã 

Phú Thọ) Anh Tám 

(0914.423.443) 

              272.727 300.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Cát xây dựng Cát xây dựng (hạt to) m3
TCVN 

4198:2015

Cửa hàng VLXD Sơn Phát (xã 

Phú Thọ) Anh Tám 

(0914.423.443) 

              345.455 380.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Cát xây dựng Cát xây dựng (hạt nhuyễn) m3
TCVN 

4198:2016

Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường), Chị Giang 

(02773.828.747)

              268.182 295.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Cát xây dựng Cát xây dựng (hạt nhuyễn) m3
TCVN 

4198:2017

Cửa hàng VLXD Huyền An 

(TT Tràm Chim), Chị Dâu 

(0918.276.818)

              272.727 300.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Đá xây dựng Đá 1 x 2 Đồng Nai m3

Cửa hàng VLXD Sơn Phát (xã 

Phú Thọ) Anh Tám 

(0914.423.443) 

              318.182 350.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Đá xây dựng Đá 1 x 2 An Giang m3

Cửa hàng VLXD Sơn Phát (xã 

Phú Thọ) Anh Tám 

(0914.423.443) 

              400.000 440.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km
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Huyện Tam Nông Đá xây dựng Đá 4 x 6 Đồng Nai m3

Cửa hàng VLXD Sơn Phát (xã 

Phú Thọ) Anh Tám 

(0914.423.443) 

              309.091 340.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Đá xây dựng Đá 4 x 6 An Giang m3

Cửa hàng VLXD Sơn Phát (xã 

Phú Thọ) Anh Tám 

(0914.423.443) 

              400.000 440.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Đá xây dựng Đá 1 x 2 Đồng Nai m3
Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
              336.364 370.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Đá xây dựng Đá 4 x 6 Đồng Nai m3
Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
              309.091 340.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Đá xây dựng Đá 1 x 2 Đồng Nai m3

Cửa hàng VLXD Huyền An 

(TT Tràm Chim), Chị Dâu 

(0918.276.818)

              336.364 370.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Đá xây dựng Đá 1 x 2 An Giang m3

Cửa hàng VLXD Huyền An 

(TT Tràm Chim), Chị Dâu 

(0918.276.818)

              400.000 440.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch xây Gạch Ống loại I (gạch ngọn), 8x8x18 cm viên

Cửa hàng VLXD Huyền An 

(TT Tràm Chim), Chị Dâu 

(0918.276.818)

1.136 1.250               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch xây Gạch Ống loại I (gạch xém), 8x8x18 cm viên

Cửa hàng VLXD Huyền An 

(TT Tràm Chim), Chị Dâu 

(0918.276.818)

1.250 1.375               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch xây Gạch Thẻ loại I, 4x8x18 cm viên

Cửa hàng VLXD Huyền An 

(TT Tràm Chim), Chị Dâu 

(0918.276.818)

1.050 1.155               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch xây Gạch Ống loại I (gạch ngọn), 8x8x18 cm viên
Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
1.136 1.250               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch xây Gạch Ống loại I (gạch xém), 8x8x18 cm viên
Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
1.136 1.250               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch xây Gạch Thẻ loại I, 4x8x18 cm viên
Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
1.000 1.100               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch ốp lát Gạch 25 x 40 (gạch men ốp tường) m2
Cửa hàng VLXD Ba Sanh (TT 

Tràm Chim)
130.000 143.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch ốp lát Gạch  30 x 60 (gạch men ốp tường, màu nhạt) m2
Cửa hàng VLXD Ba Sanh (TT 

Tràm Chim)
140.000 154.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch ốp lát Gạch  30 x 60 (gạch men ốp tường, màu đậm) m2
Cửa hàng VLXD Ba Sanh (TT 

Tràm Chim)
140.000 154.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch ốp lát Gạch  40 x 40 (gạch men lát nền) m2
Cửa hàng VLXD Ba Sanh (TT 

Tràm Chim)
145.000 159.500           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch ốp lát Gạch  60 x 60 (gạch men lát nền) m2
Cửa hàng VLXD Ba Sanh (TT 

Tràm Chim)
170.000 187.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km
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Huyện Tam Nông Gạch ốp lát Gạch men- Gạch 25 x 40 (gạch men ốp tường) m2
Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
120.000 132.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch ốp lát
Gạch men- Gạch 30 x 60 (gạch men ốp tường, 

màu nhạt)
m2

Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
14.000 15.400             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch ốp lát
Gạch men- Gạch 30 x 60 (gạch men ốp tường, 

màu đậm)
m2

Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
140.000 154.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch ốp lát Gạch men- Gạch 40 x 40 (gạch men lát nền) m2
Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
140.000 154.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch ốp lát Gạch men- Gạch 50 x 50 (gạch men lát nền) m2
Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
145.000 159.500           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gạch ốp lát Gạch men- Gạch 60 x 60 (gạch men lát nền) m2
Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
175.000 192.500           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gỗ xây dựng Thao lao dài từ 2,5 m - 3,3 m m3
Cửa hàng VLXD Ba Sanh (TT 

Tràm Chim)
21.000.000 23.100.000      

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gỗ xây dựng Thao lao dài từ 3,3 m - 5 m m3
Cửa hàng VLXD Ba Sanh (TT 

Tràm Chim)
22.500.000 24.750.000      

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gỗ xây dựng Thao lao dài trên 5 m m3
Cửa hàng VLXD Ba Sanh (TT 

Tràm Chim)
26.500.000 29.150.000      

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Gỗ xây dựng Gỗ ván khuôn m3
Cửa hàng VLXD Ba Sanh (TT 

Tràm Chim)
7.500.000 8.250.000        

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng Thép Miền Nam: Thép cuộn f 6 kg

Cửa hàng VLXD Huyền An 

(TT Tràm Chim), Chị Dâu 

(0918.276.818)

17.000 18.700             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng Thép Miền Nam: Thép cuộn f 8 CT3 kg

Cửa hàng VLXD Huyền An 

(TT Tràm Chim), Chị Dâu 

(0918.276.818)

17.500 19.250             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép Miền Nam: Thép thanh vằn D 10 SD 295 

(dài 11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Huyền An 

(TT Tràm Chim), Chị Dâu 

(0918.276.818)

13.617 14.979             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép Miền Nam: Thép thanh vằn D 12 SD 295 

(dài 11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Huyền An 

(TT Tràm Chim), Chị Dâu 

(0918.276.818)

14.699 16.169             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép Miền Nam: Thép thanh vằn D14 SD 295 

(dài 11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Huyền An 

(TT Tràm Chim), Chị Dâu 

(0918.276.818)

14.594 16.054             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép Miền Nam: Thép thanh vằn D16 SD 295 

(dài 11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Huyền An 

(TT Tràm Chim), Chị Dâu 

(0918.276.818)

14.569 16.026             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng Thép Miền Nam: Thép cuộn f 6 kg
Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
16.363 17.999             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km
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Huyện Tam Nông Thép xây dựng Thép Miền Nam: Thép cuộn f 8 CT3 kg
Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
16.363 17.999             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép Miền Nam: Thép thanh vằn D 10 SD 295 

(dài 11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
14.500 15.950             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép Miền Nam: Thép thanh vằn D 12 SD 295 

(dài 11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
15.487 17.036             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép Miền Nam: Thép thanh vằn D14 SD 295 

(dài 11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
15.623 17.185             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép Miền Nam: Thép thanh vằn D16 SD 295 

(dài 11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
15.504 17.054             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép Miền Nam: Thép thanh vằn D18 SD 295 

(dài 11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Thanh Tùng 

(xã Phú Cường)
15.793 17.372             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng Thép Miền Nam: Thép cuộn f 6 kg

Cửa hàng VLXD Sơn Phát (xã 

Phú Thọ) Anh Tám 

(0914.423.443) 

18.000 19.800             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng Thép Miền Nam: Thép cuộn f 8 CT3 kg

Cửa hàng VLXD Sơn Phát (xã 

Phú Thọ) Anh Tám 

(0914.423.443) 

18.000 19.800             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép Miền Nam: Thép thanh vằn D 10 SD 295 

(dài 11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Sơn Phát (xã 

Phú Thọ) Anh Tám 

(0914.423.443) 

14.563 16.019             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép Miền Nam: Thép thanh vằn D 12 SD 295 

(dài 11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Sơn Phát (xã 

Phú Thọ) Anh Tám 

(0914.423.443) 

16.169 17.786             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép Miền Nam: Thép thanh vằn D14 SD 295 

(dài 11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Sơn Phát (xã 

Phú Thọ) Anh Tám 

(0914.423.443) 

16.266 17.893             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép Miền Nam: Thép thanh vằn D16 SD 295 

(dài 11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Sơn Phát (xã 

Phú Thọ) Anh Tám 

(0914.423.443) 

16.243 17.867             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép hộp mạ kẽm: 

Thép hộp 14 x 14 dày 0,8ly
kg

Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 

(Anh Đạt 0981.008.042, 

02773.829.659)

19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép hộp mạ kẽm: 

Thép hộp 14 x 14 dày 1,0ly
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép hộp mạ kẽm: 

Thép hộp 20 x 20 dày 1,2ly
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép hộp mạ kẽm: 

Thép hộp 25 x 25 dày 1,2ly
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép hộp mạ kẽm: 

Thép hộp 30 x 30 dày 1,4ly
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km
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Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép hộp mạ kẽm: 

Thép hộp 40 x 40 dày 1,4ly
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép hộp mạ kẽm: 

Thép hộp 75 x 75 dày 1,4ly
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép hộp mạ kẽm: 

Thép hộp 13 x 26 dày 1,0ly
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép hộp mạ kẽm: 

Thép hộp 20 x 40 dày 1,2ly
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép hộp mạ kẽm: 

Thép hộp 25 x 50 dày 1,2ly
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép hộp mạ kẽm: 

Thép hộp 30 x 60 dày 1,4ly
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép hộp mạ kẽm: 

Thép hộp 40 x 80 dày 1,8ly
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép hộp mạ kẽm: 

Thép hộp 50 x 100 dày 1,8ly
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép hộp mạ kẽm: 

Thép hộp 100 x 100 dày 1,8ly
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép ống tráng 

kẽm: Phi 21 mm dày 1,4 mm
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép ống tráng 

kẽm: Phi 27 mm dày 1,4mm
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép ống tráng 

kẽm: Phi 34 mm dày 1,4mm
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép ống tráng 

kẽm: Phi 42 mm dày 1,4m
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép ống tráng 

kẽm: Phi 49 mm dày 1,4mm
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép ống tráng 

kẽm: Phi 60 mm dày 1,4mm
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Thép xây dựng
Thép mạ kẽm Hoa Sen Z028 - Thép ống tráng 

kẽm: Phi 90 mm dày 1,4mm
kg 19.714 21.685             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Cửa khung nhựa/nhôm

Cửa đi Hệ 1000-4.5cm Nhôm Thanh hiệu 

YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa.. .(không có 

chia ô), Sơn Tĩnh Điện (trắng sữa)

m2
Cửa hàng nhôm kính Dũng 

Thanh (TT Tràm Chim)
1.550.000 1.705.000        

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km
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Huyện Tam Nông Cửa khung nhựa/nhôm

Cửa đi Hệ 1000-4.5cm Nhôm Thanh hiệu 

YNGHUA, kính 8 li, phụ kiện, khóa.(có chia ô), 

Sơn Tĩnh Điện (trắng sữa)

m2
Cửa hàng nhôm kính Dũng 

Thanh (TT Tràm Chim)
1.600.000 1.760.000        

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Cửa khung nhựa/nhôm

Cửa đi Hệ 700-4.5cm Nhôm Thanh hiệu 

YNGHUA, kính 5 li, phụ kiện, khóa.(có chia ô), 

Sơn Tĩnh Điện (trắng sữa)

m2
Cửa hàng nhôm kính Dũng 

Thanh (TT Tràm Chim)
1.400.000 1.540.000        

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Cửa khung nhựa/nhôm

Cửa sổ lùa Hệ 700 (YH 898), Nhôm Thanh hiệu 

YNGHUA, kính 5 li, phụ kiện, khóa.(không có 

chia ô), Vân gỗ

m2
Cửa hàng nhôm kính Dũng 

Thanh (TT Tràm Chim)
1.350.000 1.485.000        

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Sơn Sơn eoxpo - Sơn nước trong nhà loại thường kg
Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
81.818 90.000             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Sơn Sơn eoxpo - Sơn nước trong nhà loại bóng kg
Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
145.000 159.500           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Sơn Sơn eoxpo - Sơn nước ngoài nhà loại thường kg
Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
172.727 190.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Sơn Sơn eoxpo - Sơn nước ngoài nhà loại bóng kg
Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
240.000 264.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Sơn Sơn eoxpo - Bột trét kg
Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
7.000 7.700               

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật liệu tấm lợp, bao che
Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm 9 sóng vuông, 

khổ 1,2m- Dày 0,3mm
m

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa 

Sen, (Anh Đạt 0981.008.042, 

02773.829.659)

72.727 80.000             
 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật liệu tấm lợp, bao che
Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm 9 sóng vuông, 

khổ 1,2m- Dày 0,35mm
m

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa 

Sen, (Anh Đạt 0981.008.042, 

02773.829.659)

85.455 94.000             
 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật liệu tấm lợp, bao che
Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm 9 sóng vuông, 

khổ 1,2m- Dày 0,40mm
m

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa 

Sen, (Anh Đạt 0981.008.042, 

02773.829.659)

92.727 102.000           
 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật liệu tấm lợp, bao che
Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm 9 sóng vuông, 

khổ 1,2m- Dày 0,45mm
m

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa 

Sen, (Anh Đạt 0981.008.042, 

02773.829.659)

93.636 103.000           
 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật liệu tấm lợp, bao che
Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm 9 sóng vuông, 

khổ 1,2m- Dày 0,5mm
m

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa 

Sen, (Anh Đạt 0981.008.042, 

02773.829.659)

105.455 116.000           
 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật liệu tấm lợp, bao che
Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và mạ màu, 9 

sóng vuông khổ 1,2 m- Dày 0,30mm
m

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa 

Sen, (Anh Đạt 0981.008.042, 

02773.829.659)

80.000 88.000             
 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật liệu tấm lợp, bao che
Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và mạ màu, 9 

sóng vuông khổ 1,2 m- Dày 0,35mm
m

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa 

Sen, (Anh Đạt 0981.008.042, 

02773.829.659)

93.636 103.000           
 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km
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Huyện Tam Nông Vật liệu tấm lợp, bao che
Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và mạ màu, 9 

sóng vuông khổ 1,2 m- Dày 0,40mm
m

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa 

Sen, (Anh Đạt 0981.008.042, 

02773.829.659)

102.727 113.000           
 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật liệu tấm lợp, bao che
Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và mạ màu, 9 

sóng vuông khổ 1,2 m- Dày 0,45mm
m

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa 

Sen, (Anh Đạt 0981.008.042, 

02773.829.659)

110.000 121.000           
 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật liệu tấm lợp, bao che
Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và mạ màu, 9 

sóng vuông khổ 1,2 m- Dày 0,50mm
m

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa 

Sen, (Anh Đạt 0981.008.042, 

02773.829.659)

121.818 134.000           
 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x1,0m cây 25.000 27.500             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x1,2m cây 35.000 38.500             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x1,5m cây 45.000 49.500             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x2,0m cây 70.000 77.000             

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x2,5m cây 95.000 104.500           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x3,0m cây 120.000 132.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật tư ngành nước
Bồn cầu INAX C-117VA + lavabo L-282V màu 

trắng, bàn cầu 2 khối, xả gạt, nắp thường
bộ

Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
2.680.000 2.948.000        

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật tư ngành nước
Bồn cầu INAX C-306VT + L-284V , bàn cầu 2 

khối, xả nhấn, nắp thường màu trắng
bộ

Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
3.400.000 3.740.000        

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật tư ngành nước
Bàn cầu INAX C-504VTN, bàn cầu 2 khối, xả 

nhấn, nắp đóng êm, màu trắng
bộ

Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
3.460.000 3.806.000        

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật tư ngành nước
Bàn cầu INAX C-504VTN + L-284V, bàn cầu 2 

khối, xả nhấn, nắp đóng êm, màu trắng
bộ

Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
3.980.000 4.378.000        

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật tư ngành nước Bồn tiểu nam INAX U-116-V trắng bộ
Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
610.000 671.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật tư ngành nước
Bồn tiểu nam loại nhỏ Thiên Thanh, mã hiệu 

UT01XVT
Cái

Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
235.000 258.500           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật tư ngành nước
Bồn tiểu nam loại to Thiên Thanh, mã hiệu 

UT14XVT
Cái

Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
605.000 665.500           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km
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Huyện Tam Nông Vật tư ngành nước

Cầu 2 khối rời (kháng khuẩn) hai nút nhấn Thiên 

Thanh, mã hiệu: B4829HS2T, B4429HS2T, 

B6262HS2T, B6464HS2T, B7062HS2T

Bộ
Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
1.650.000 1.815.000        

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật tư ngành nước

Cầu 1 khối liền thanh gạt Thiên Thanh, mã hiệu: 

K3130HS2T-N, K5030HS2T-N, K6930HS2T-N, 

K3830HS2T-N, K6530HS2T-N, K6730HS2T-N,

Cái
Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
3.000.000 3.300.000        

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật tư ngành nước
Lavabo tròn, treo Thiên Thanh, mã hiệu: 

LT01LLT, LT04LLT, LT04L3T
Cái

Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
320.000 352.000           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

Huyện Tam Nông Vật tư ngành nước Cầu xổm Thiên Thanh CT0400T Cái
Cửa hàng VLXD Bà Triệu (TT 

Tràm Chim)
398.000 437.800           

 Không tính vận 

trong phạm vi 

bán kính 6km

8


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-21T15:00:46+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng<phongkthtang.htn@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




